SỬ DỤNG HỆ THỐNG MÁY LỌC ÉP TĂNG ÁP ĐỂ XỬ LÝ

BÙN NƯỚC TẠI CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG-VINACOMIN

KS. Nguyễn Quang Hưng

Công ty Tuyển than Cửa Ông

Tóm tắt: Công ty Tuyển than Cửa Ông đã sử dụng thiết bị công nghệ mới là hệ thống máy lọc tăng áp, thay thế các hồ lắng tự nhiên để xử lý bùn nước cho hai nhà máy tuyển than. Việc xử dụng thiết bị công nghệ mới đã mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng lượng nước tuần hoàn, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, giảm thiểu tác động môi trường cho sân công nghiệp và vịnh Bái Tử Long.
1. Đặc điểm bùn nước tại Công ty

Công ty Tuyển than Cửa Ông-Vinacomin nằm trên địa bàn phường Cửa Ông, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Trong quá trình tuyển rửa sinh ra một lượng lớn bùn than, chúng được đưa vào khâu xử lý bùn nước phân tách thành than bùn và nước tuần hoàn. Công ty đã phân tích các đặc điểm bùn nước như thành phần cấp hạt, độ ẩm, độ tro làm cơ sở thiết kế hệ thống xử lý bùn nước.

1.1. Thành phần cấp hạt

Theo số liệu phân tích, bùn nước tại Công ty có thành phần cấp hạt như Bảng 1.

Bảng 1. Thành phần cấp hạt

	Cấp hạt, mm
	-0,125
	0,125-0,25
	0,25-0,50
	0,50-1,00
	+1,00

	Thu hoạch, %
	75-85
	9-12
	3,5-7,0
	2,0-4,0
	0,5-2,0


1.2. Khối lượng bùn nước

Khối lượng và chất lượng bùn nước phụ thuộc vào sản lượng than kéo mỏ của từng năm và được thống kê trong Bảng 2.
Bảng 2. Khối lượng và chất lượng bùn nước

	TT
	Chủng loại
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013

	
	
	Q (tấn)
	Ak
	Q (tấn)
	Ak
	Q (tấn)
	Ak

	
	Than bùn
	1.332.474
	29,82
	1.136.041
	30,32
	1.033.585
	30,48

	1
	Bùn TCVN
	825.608
	29,68
	393.640
	30,10
	501.861
	30,52

	
	Bùn 1a (W=20%)

( Ak  27,01-1,00 % )
	825.608
	29,68
	393.640
	30,10
	501.861
	30,52

	2
	Bùn TCCS
	506.866
	30,05
	742.401
	30,43
	531.724
	30,44

	
	Bùn 2a (W=30%)

( Ak  27,01-31,00  % )
	506.866
	30,05
	742.401
	30,43
	531.724
	30,44


Trước năm 2009, công nghệ xử lý bùn nước của 2 nhà máy tuyển là lắng tự nhiên bằng các hồ GAP (hồ xi măng) và hồ đất (được đắp bằng đất đá thải). Các hồ này chiếm diện tích lớn trong mặt bằng công ty, cụ thể như trên Bảng 3.

Bảng 3. Bảng tổng hợp các hồ bùn

	TT
	Tên hồ
	Dung tích, m3
	Diện tích, m2

	1
	Hồ GAP
	32.000
	30.000

	2
	Hồ đất số 2
	32.260
	8.065

	3
	Hồ đất số 3
	32.260
	8.065

	4
	Hồ đất số 4
	36.000
	9.000

	5
	Hồ đất số 5
	50.080
	12.520

	6
	Hồ đất số 6
	27.120
	6.780

	7
	Hồ đất số 7
	30.400
	7.600

	8
	Hồ đất số 8
	49.440
	12.360

	8
	Hồ đất số 9
	32.000
	8.000

	9
	Hồ đất số 10
	39.920
	9.980

	10
	Hồ đất số 20
	38.000
	9.500

	11
	Hồ đất số 21
	24.000
	6.000

	12
	Hồ đất số 22
	90.000
	22.500

	
	Cộng
	513.480
	150.370


2. Công nghệ xử lý bùn nước bằng hồ lắng tự nhiên

2.1. Công nghệ xử lý bùn nước 
Bùn nước từ 2 nhà máy tuyển được cấp vào hồ đất hoặc hồ GAP, với tự trọng của các hạt bùn, chúng phân tầng và sa lắng trên toàn bộ mặt hồ. Sau thời gian nhất định, bùn sa lắng xuống đáy hồ và nước trong được phân tách tràn về hố thu và được bơm quay trở lại phục vụ công nghệ tuyển. 

Đối với bùn hồ đất: Khi bùn sa lắng đầy hồ, tiến hành ngừng xả và phơi khô tự nhiên. Sau khoảng 2-3 tháng phơi hồ, lúc này độ ẩm bùn đạt 35(40% thì tiến hành khai thác bằng cách mở cửa hồ và sử dụng máy xúc, ô tô vận chuyển ra kho phơi bùn. Sau đó tiếp tục sử dụng máy xúc, ô tô đảo phơi tới khi đạt độ ẩm (25% mới đem tiêu thụ hoặc sử dụng làm nguồn pha trộn than cám 6 cấp cho Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả.

Đối với bùn hồ GAP: Khi bùn sa lắng đầy hồ, tiến hành ngừng xả và sử dụng cầu trục để bốc lên kho phơi. Lúc này độ ẩm bùn (30%, sử dụng cầu trục bốc xuống phương tiện để tiêu thụ.

Hình 1. Sơ đồ công nghệ xử lý bùn nước bằng hồ lắng tự nhiên

2.2.  Một số hình ảnh về quá trình lắng lọc, khai thác, phơi, vun đảo bùn
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    a. Xả bùn than vào hồ nước                b. Phơi bùn than ở hồ đất 
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         c. Phơi, vun đảo bùn hồ đất                d. Lắng lọc, bốc phơi tại hồ GAP

Hình 2. Một số hình ảnh hồ lắng bùn thải tự nhiên

2.3.  Nhận xét

Công nghệ xử lý bùn nước bằng các hồ lắng tự nhiên là công nghệ đã hoàn toàn lạc hậu và kém hiệu quả với những đặc điểm sau:

· Chiếm diện tích mặt bằng rất lớn, gây cản trở cho phát triển công trình phục vụ sản xuất khác.

· Do hồ bùn được đắp bằng đất đá thải và nằm cạnh bờ vịnh Bái Tử Long nên một lượng lớn nước bị ngấm vào đất và bay hơi gây tổn thất lớn nước tuần hoàn cho doanh nghiệp. Khi mưa lớn, lượng bùn tràn còn gây ô nhiễm môi trường biển. Khi thời tiết nắng, khô kéo dài, việc thu hồi, vận chuyển than bùn gây bụi bẩn trên diện tích lớn vừa ô nhiễm môi trường không khí, vừa gây thất thoát than bùn.

· Việc phơi, khai thác, vun đảo bùn than phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, kéo theo sản lượng và chất lượng bùn than không đảm bảo, ảnh hưởng lớn đến sản xuất chung của Công ty.

3. Công nghệ xử lý bùn nước bằng hệ thống máy lọc ép tăng áp

Từ năm 2009 đến năm 2013, Công ty đã đầu tư xây dựng 2 Nhà máy lọc than bùn với công nghệ lọc bùn tiên tiến, hiện đại. Hai nhà máy có 8 hệ thống máy lọc tăng áp mã hiệu GPJ 120/3-C, diện tích lọc 120 m2/máy, năng suất mỗi máy đạt khoảng 40 t/h. 


Hình 3. Sơ đồ công nghệ xử lý bùn nước hệ thống máy lọc ép

Đến đầu năm 2014, hai nhà máy lọc ép đã chính thức đi vào hoạt động và dần phá bỏ các hồ đất như trong Bảng 4.

Bảng 4. Bảng tổng hợp các hồ bùn

	TT
	Tên hồ
	Dung tích m3
	Diện tích m2
	Ghi chú

	1
	Hồ GAP
	32.000
	30.000
	Dự phòng khi NM lọc ép tăng áp sự cố.

	2
	Hồ đất số 9
	42.600
	9.975
	Dự kiến phá bỏ

	3
	Hồ đất số 10
	42.600
	9.975
	Dự kiến phá bỏ

	4
	Hồ đất số 11
	41.500
	9.720
	Dự phòng khi NM lọc ép tăng áp sự cố.

	5
	Hồ đất số 12
	41.500
	9.720
	Dự phòng khi NM lọc ép tăng áp sự cố.

	
	Cộng
	168.200
	39.390
	


3.1. Công nghệ xử lý bùn nước bằng hệ thống máy lọc ép tăng áp
Bùn than từ 2 nhà máy Tuyển được cấp vào thùng khuấy tiếp xúc với thuốc trợ lọc và được bơm vào máy lọc tăng áp. Máy lọc tăng áp dạng đĩa được đặt trong khoang kín, khoang này được cấp đầy khí nén với áp lực cao, dưới tác dụng của khí nén, bùn than từ thùng chứa bùn được hút vào đĩa lọc, nước lọc được tháo ra ngoài khoang kín qua hệ thống đường ống, sau đó tự chảy về hố thu và được bơm quay trở lại phục vụ công nghệ tuyển.
Hạt rắn trong bùn than được hút và giữ lại trên bề mặt các đĩa lọc hình thành lớp than. Dưới tác dụng của khí nén kết hợp với chuyển động quay của đĩa lọc, lớp than này được tách nước, làm khô và rơi xuống máng cào vận chuyển vào cấp liệu đĩa, sau đó qua hệ thống băng tải đi vào kho chứa để thụ trực tiếp hoặc sử dụng làm nguồn pha trộn than cám 6 cấp cho Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả.
3.2.  Một số hình ảnh xử lý than bùn bằng hệ thống máy lọc ép tăng áp 
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        a. Nhà máy lọc ép tăng áp                   b. Máy lọc ép tăng áp
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        c. Kho chứa than bùn                  d. Phòng điều hành sản xuất

Hình 4. Một số hình ảnh của hệ thống thiết bị lọc ép tăng áp
3.3. Nhận xét

Công nghệ lọc ép tăng áp là một công nghệ khử nước tiên tiến, được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Máy lọc ép tăng áp là một kiểu máy mới có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, khử nước liên tục với kỹ thuật tự động. Hiệu suất khử nước cao của máy lọc ép tăng áp đã ngày càng thu hút được sự quan tâm của các nhà máy tuyển than và được xem là thiết bị lý tưởng nhất để giảm độ ẩm và khử nước bùn than. 

Đây là một sản phẩm công nghệ cao, được điều khiển tự động bằng sự phối kết hợp giữa các bộ điều khiển bằng cơ, điện, thủy lực và hơi. Các đặc điểm chính của máy là:

· Năng suất cao: năng suất trong việc xử lý bùn nước là 0,5-0,8 tấn/h/ m2. Máy lọc ép tăng áp có thể xử lý than bùn với cỡ hạt mịn và mật độ thấp với thời gian rất ngắn so với việc sa lắng tự nhiên.

· Độ ẩm than bùn thấp: Dưới áp suất hoạt động 0,25-0,35Mpa, độ ẩm than bùn ( 22% đã phần nào giải quyết được vấn đề tiêu thụ và pha trộn than. 

· Tiết kiệm năng lượng: Dưới áp suất hoạt động 0,25Mpa, khi một số lượng tương tự bùn được xử lý, năng lượng tiêu thụ của máy lọc ép tăng áp chỉ bằng một nửa của máy lọc chân không. Nó đã tiết kiệm được nhiều năng lượng, mang lại hiệu quả kinh tế và lợi nhuận xã hội cao.

· Thân thiện với môi trường và không gây ô nhiễm: Máy lọc được lắp đặt gần với khoang gia áp vì thế tránh được rò rỉ và giảm ồn, cải thiện được rất nhiều tác động đến môi trường của nhà máy tuyển than.

· Vận hành hoàn toàn tự động: Một chiếc máy hoàn chỉnh (gồm cả một số thiết bị phụ trợ) được điều khiển một cách tự động bằng máy vi tính và hoạt động được chỉ báo trực tiếp. Việc khởi động, chạy, dừng và chế độ chờ ngắn hạn trong những trường hợp đặc biệt được vận hành một cách tự động. Các mức của chất lỏng và bùn được tự động điều chỉnh và điều khiển. Nó có chức năng báo lỗi và sẽ dừng hoạt động khi có sự cố xảy ra. Các chương trình tự động có thể được thay đổi phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đáp ứng được các yêu cầu của chế độ vận hành khác nhau. 

4. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ lọc ép tăng áp

4.1. Về sản xuất kinh doanh và tiết kiệm chi phí
- Tạo sự ổn định cho tiêu thụ: Lượng than bùn khô được duy trì thường xuyên trong nhà kho có mái che nên tạo được sự chủ động về nguồn pha trộn than cám 6 hoặc tương đương cho tiêu thụ, đặc biệt là nguồn cấp than ổn định và liên tục cho Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả. 

- Tiết kiệm chi phí do giảm cung độ và số lượng phương tiện phục vụ vận chuyển than bùn như trước đây:

+ Giảm cung độ vận chuyển: than bùn được chở thẳng từ kho đến Nhà máy Tuyển than 3 để pha trộn thay cho phải chở than bùn ướt từ hồ lắng tự nhiên đổ lên sân phơi sau đó mới chuyển vào nhà máy để pha trộn.

+ Giảm số lượng ô tô, máy xúc: do bùn khô nên tăng khả năng chở đầy tải và không phải vận chuyển phần nước theo độ ẩm có trong than.


+ Chi phí sản xuất cho vận chuyển giảm được 30%. Khi sử dụng hệ thống lắng tự nhiên chi phí là 29.584 đ/tấn; nhưng khi sử dụng hệ thống máy lọc ép chỉ còn 20.344 đ/tấn.

- Tiết kiệm chi phí cung cấp nước: do lượng nước sau xử lý được thu hồi tối đa và tuần hoàn cho nhà máy tuyển nên giảm bớt lượng nước phải bơm từ Mông Dương về Cửa Ông (giảm công suất bơm và tổn thất nước dọc đường).


Lượng nước tuần hoàn của hệ thống lắng tự nhiên chỉ được 1.139.540 m3/năm. Khi sử dụng hệ thống máy lọc ép lượng nước tuần hoàn đã tăng lên 2.073.140 m3/năm tức là hơn gần 1 triệu m3/năm.

4.2. Về cải tạo môi trường  
- Diện tích các hồ bùn lắng tự nhiên đã giảm đáng kể, mặt bằng sản xuất được mở rộng để sử dụng làm kho chứa các sản phẩm, làm đường, trồng cây xanh và mở rộng sản xuất.

- Không còn nước thải chảy ra biển.

- Việc giảm cung độ và bùn rơi vãi trong quá trình vận chuyển đã cải thiện được môi trường sản xuất.

4.3. Về cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động
Người lao động được làm việc trong nhà có mái che. Thiết bị vận hành hoàn toàn tự động. Điều kiện làm việc của người lao động được cải thiện rõ rệt.

5. Kết luận

Khi sử dụng thiết bị công nghệ mới là hệ thống máy lọc ép tăng áp để thay thế hệ thống các hồ lắng tự nhiên đã mang lại hiệu quả rõ rệt: tăng thu hồi nước tuần hoàn, giảm độ ẩm của than bùn và thân thiện với môi trường.

Đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty: chủ động số lượng và nguồn than pha trộn cho tiêu thụ, thu hồi triệt để nguồn nước sau nhà máy tuyển, cải thiện môi trường sản xuất.

Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh để đáp ứng được yêu cầu về chất lượng sản phẩm ngày càng khắt khe của khách hàng./. 

USING HYPERBARIC FILTER SYSTEM TO TREAT COAL SLURRY

AT CUA ONG COAL PREPARATION COMPANY OF TKV

Eng. Nguyen Quang Hung
Cua Ong Coal Preparation Company

Abstract: The Cua Ong Coal Preparation Company has been using a modern system of hyperbaric filter to replace the natural settlement ponds for treating the coal slurry of the two coal preparation plants at companies. The utilization of the new system has brought economic efficiency, increased the amount of circulating water and improved the working condition of the workers. It also helps reduce the environmental impacts on  the plants working areas and the Bai Tu Long Bay.
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